
Tổng số nhiệm vụ giao: 31. Trong đó:

 - Nhiệm vụ đã thực hiện 28/31 nhiệm vụ.

 - Nhiêm vụ đang thực hiện 0/31 nhiệm vụ.

 - Nhiệm vụ chưa thực hiện 3/31 nhiệm vụ.

Quá 

hạn

Đúng 

hạn

Không 

hạn

Quá 

hạn

Trong 

hạn

Không 

hạn

Quá 

hạn

Trong 

hạn

Không 

hạn

1 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 9 8 1

2 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 6 3 3

3 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 5 5

4 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 4 3 1

5 Trung Tâm Quản Lý Đất Đai 2 1 1

6 Công An huyện 1 1

7 Phòng Dân Tộc 1 1

8 Phòng LĐ-TB-XH 1 1

9 Phòng Nội Vụ 1 1

10 Phòng Văn Hóa - Thông Tin 1 1

11 Ban chỉ huy quân sự huyện

12 Ban quản lý dự án các công trình

13 Ban quản lý Rừng phòng hộ

14 Bảo hiểm xã hội huyện

15 Chi cục thống kê

16 Chi cục thuế

THEO DÕI NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ

Theo đơn vị xử lý: Ngày giao từ ngày 01/9/2022 đến ngày 01/10/2022

TT Đơn vị

Tổng số 

nhiệm vụ 

giao

Đã thực hiện và báo cáo Đang thực hiện Chưa thực hiện
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Quá 

hạn

Đúng 

hạn

Không 

hạn

Quá 

hạn

Trong 

hạn

Không 

hạn

Quá 

hạn

Trong 

hạn

Không 

hạn

TT Đơn vị

Tổng số 

nhiệm vụ 

giao

Đã thực hiện và báo cáo Đang thực hiện Chưa thực hiện

17 Hạt kiểm lâm

18 Kho bạc nhà nước

19 Liên đoàn Lao động

20 Ngân hàng Chính Sách XH

21 Ngân hàng NNPTNT

22 Phòng Giáo dục - Đào Tạo

23 Phòng Nội Vụ

24 Phòng Tư Pháp

25 Phòng Y Tế

26 Tóa án nhân dân

27 Thanh Tra Huyện

28 Trung Tâm GDNN-GDTX

29 Trung Tâm VH-TT-TH

30 Trung tâm Y Tế

31 Trung Tân Dịch vụ Nông Nghiệp

32 UBND Thị Trấn Tuần Giáo

33 UBND xã Chiềng Đông

34 UBND xã Chiềng Sinh

35 UBND xã Mùn Chung

36 UBND xã Mường Khong

37 UBND xã Mường Mùn

38 UBND xã Mường Thín

39 UBND xã Nà Sáy

40 UBND xã Nà Tòng

41 UBND xã Pú Nhung



Quá 

hạn

Đúng 

hạn

Không 

hạn

Quá 

hạn

Trong 

hạn

Không 

hạn

Quá 

hạn

Trong 

hạn

Không 

hạn

TT Đơn vị

Tổng số 

nhiệm vụ 

giao

Đã thực hiện và báo cáo Đang thực hiện Chưa thực hiện

42 UBND xã Pú Xi

43 UBND xã Phình Sáng

44 UBND xã Quài Cang

45 UBND xã Quài Nưa

46 UBND xã Quài Tở

47 UBND xã Rạng Đông

48 UBND xã Tênh Phông

49 UBND xã Tỏa Tình

50 Uỷ ban nhân dân xã Ta Ma

51 Viện Kiểm Sát Nhân dân

31 9 18 1 3Tổng:



Tổng 

số

Có 

hạn 

thời 

gian

Không 

hạn 

thời 

gian

Tổng 

số
Chậm

Đúng 

thời

gian 

quy 

định

Không 

hạn 

thời 

gian

Tổng 

số

Trong 

hạn

Quá 

hạn

Không 

hạn 

thời 

gian

Công 

việc 

đã 

thực 

hiện (%)

Đã 

thực 

hiện 

đúng 

hạn (%)

Đã 

thực 

hiện 

quá

hạn (%)

Chưa 

thực 

hiện 

quá 

hạn 

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 9 8 1 8 8 1 1 88,89 100

2 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 6 6 6 3 3 100 50 50
3 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 5 5 5 5 100 100

4 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 4 3 1 4 3 1 100 75
5 Trung Tâm Quản Lý Đất Đai 2 2 2 1 1 100 50 50

6 Công An huyện 1 1 1 1

7 Phòng Dân Tộc 1 1 1 1 100 100

8 Phòng LĐ-TB-XH 1 1 1 1 100 100

9 Phòng Nội Vụ 1 1 1 1 100 100

10 Phòng Văn Hóa - Thông Tin 1 1 1 1

31 27 4 28 9 18 1 3 3 90,32 66,67 32,14

               2. Cách tính tỷ lệ: Cột 14 = cột 6 x 100 : cột 3; Cột 15 = Cột 8 x 100 : cột 4 ; Cột 16 = Cột 7 x 100 : Cột 6; Cột 17 =Cột 12 x 100: Cột 3

Ghi chú: 1. Toàn bộ công việc được theo dõi trên phần mềm "Hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ của UBND"

Cộng

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 9, NĂM 2022 CỦA CÁC ĐƠN VỊ 

Từ ngày: 01/9/2022 - đến: 01/10/2022

TT Tên đơn vị

Tổng số công việc được giao Đã thực hiện và báo cáo Chưa, đang thực hiện Tỷ lệ so sánh
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Có tổng số 31 công việc đã được giao:

ST

T
Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc

Tiến độ thực 

hiện

Hạn còn lại 

(ngày)
Đơn vị thực hiện Thời hạn

Ngày hoàn 

thành
Người chỉ đạo

Người phụ 

trách

Chuyên viên theo 

dõi
Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ Đã thực hiện(Về việc xây dựng Báo cáo tổng kết 20 năm 

thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày (Quá hạn)V/v lấy ý kiến tham gia thẩm định điều chỉnh 

dự án thủy điện Nậm Hóa. Đã thực hiện(V/v lấy ý kiến tham gia thẩm định điều chỉnh 

dự án thủy điện Nậm Hóa.) (Đúng hạn)V/v tham gia ý kiến dự thảo Luật kinh doanh 

bất động sản (sửa đổi) Đã thực hiện(V/v tham gia ý kiến dự thảo Luật kinh doanh 

bất động sản (sửa đổi)) (Đúng hạn)Lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Nhà ở (sửa 

đổi). Đã thực hiện(Lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Nhà ở (sửa 

đổi).) (Đúng hạn)Đăng ký Danh mục, địa điểm và lĩnh vực ưu 

tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại Đã thực hiện(Đăng ký Danh mục, địa điểm và lĩnh vực ưu 

tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại (Đúng hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ Đã thực hiện(Đề nghị báo cáo số liệu về nhà ở và thị 

trường bất động sản Quý III năm 2022.) (Đúng hạn)tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 

và hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, Đã thực hiện(tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy 

và hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, (Đúng hạn)V/v đề nghị phối hợp báo cáo công tác quy 

hoạch và kết quả thực hiện Nghị quyết số (V/v đề nghị phối hợp báo cáo công tác quy 

hoạch và kết quả thực hiện Nghị quyết số đề nghị rà soát nhu cầu sử dụng vật liệu cát, 

đá, gạch trong các dự án đầu tư sử dụng vốn Đã thực hiện(đề nghị rà soát nhu cầu sử dụng vật liệu cát, 

đá, gạch trong các dự án đầu tư sử dụng vốn (Đúng hạn)V/v tgyk Dự thảo Phương án phát triển hạ 

tầng PCCC thời kỳ 2021-2030m tầm nhìn đến Đã thực hiện(V/v tgyk Dự thảo Phương án phát triển hạ 

tầng PCCC thời kỳ 2021-2030m tầm nhìn đến (Đúng hạn)V/v cử cán bộ tham gia Đoàn học tập, trao 

đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực thực hiện Đã thực hiện(V/v cử cán bộ tham gia Đoàn học tập, trao 

đổi kinh nghiệm nâng cao năng lực thực hiện (Đúng hạn)V/v tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình và 

Quyết định ban hành Quy định tiêu chí phân Đã thực hiện(V/v tham gia góp ý vào dự thảo Tờ trình và 

Quyết định ban hành Quy định tiêu chí phân (Quá hạn)V/v rà soát, xây dựng báo cáo về tiến độ triển 

khai thực hiện các dự án sử dụng vốn từ các Đã thực hiện(V/v rà soát, xây dựng báo cáo về tiến độ 

triển khai thực hiện các dự án sử dụng vốn từ (Quá hạn)V/v tham mưu nội dung tham gia góp ý dự 

thảo Nghị định thay thế Nghị định số Đã thực hiện(V/v tham mưu nội dung tham gia góp ý dự 

thảo Nghị định thay thế Nghị định số (Quá hạn)V/v lấy ý kiến thẩm định chấp thuận chủ 

trương đầu tư Cụm Dự án điện sinh khối Điện (V/v lấy ý kiến thẩm định chấp thuận chủ 

trương đầu tư Cụm Dự án điện sinh khối Điện V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết 

định quy định việc quản lý, thanh toán, quyết Đã thực hiện(V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết 

định quy định việc quản lý, thanh toán, quyết (Quá hạn)V/v tham gia góp ý Dự thảo chiến lược địa 

chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng Đã thực hiện(V/v tham gia góp ý Dự thảo chiến lược địa 

chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng (Đúng hạn)Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Luật Tài 

nguyên nước (sửa đổi) Đã thực hiện(Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Luật Tài 

nguyên nước (sửa đổi)) (Đúng hạn)V/v tham mưu nội dung góp ý dự thảo Chiến 

lược địa chất, khoáng sản và côngnghiệp khai Đã thực hiện(V/v tham mưu nội dung góp ý dự thảo Chiến 

lược địa chất, khoáng sản và côngnghiệp khai (Đúng hạn)khẩn trương thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

và tổng hợp danh mục dự án trình HĐND tỉnh Đã thực hiện(khẩn trương thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

và tổng hợp danh mục dự án trình HĐND tỉnh (Đúng hạn)V/v tham mưu nội dung góp ý dự thảo Luật 

Tài nguyên nước (sửa đổi) Đã thực hiện(V/v tham mưu nội dung góp ý dự thảo Luật 

Tài nguyên nước (sửa đổi)) (Đúng hạn)V/v xây dựng, thống nhất phương án thực 

hiện, báo cáo đề xuất đẩy nhanh tiến độ triển (V/v xây dựng, thống nhất phương án thực 

hiện, báo cáo đề xuất đẩy nhanh tiến độ triển Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định 

của UBND tỉnh quy định tạm thời về tổ chức Đã thực hiện(Đề nghị tham gia góp ý dự thảo Quyết định 

của UBND tỉnh quy định tạm thời về tổ chức (Quá hạn)V/v tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch Tổ 

chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND Đã thực hiện(V/v tham gia góp ý vào dự thảo Kế hoạch Tổ 

chức Hội nghị đối thoại của Chủ tịch UBND (Đúng hạn)Lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội Đã thực hiện(Lấy ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội (Đúng hạn)V/v rà soát, đăng ký tham gia Lớp tập huấn 

trực truyến lần thứ hai về kỹ thuật nông Đã thực hiện

Lý Xuân ThanhPhòng Kinh Tế - Hạ Tầng 23/09/2022 21/09/2022

Nguyễn Văn Bách

Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc ĐứcPhạm Thị Tuyên

Lý Xuân Thanh

Lý Xuân Thanh

Lê Hồng Nhung

14/09/2022

Trần Ngọc Đức

Lý Xuân Thanh

8

1896/SKHĐT-TH ngày 

23/09/2022 23/09/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng

7

1420/SCT-QLCN ngày 

23/09/2022 23/09/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 15/10/2022 06/10/2022

5

1381/SCT-QLTM ngày 

19/09/2022 19/09/2022

THEO DÕI NỘI DUNG CÔNG VIỆC CỦA UBND, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ

Theo đơn vị xử lý: Ngày giao từ ngày 01/9/2022 đến ngày 01/10/2022

Nguyễn Văn Bách

2

1772/SKHĐT-CN ngày 

06/09/2022 06/09/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 09/09/2022 09/09/2022

Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 19/09/2022 19/09/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách

10

2887/CAT-PC07 ngày 

28/09/2022 28/09/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 30/09/2022 30/09/2022

9

1977/SXD-KT&VLXD 

ngày 28/09/2022 28/09/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 03/10/2022 03/10/2022

6

1913/SXD-

PTĐT,HTKT,QLN&TTBĐ 20/09/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 22/09/2022 21/09/2022 Phạm Thị Tuyên

Chưa thực hiện

Phòng Nội Vụ 08/09/2022 12/09/2022

11

104/CCPTNT-KTNT ngày 

06/09/2022 06/09/2022 Phòng LĐ-TB-XH 13/09/2022 12/09/2022

Vũ Văn Đức Nguyễn Văn Bách Trần Trung Kiên

Lý Xuân Thanh

14

3018/UBND-KT ngày 

23/09/2022 23/09/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 23/09/2022

13

1779/SKHĐT-KTĐN ngày 

07/09/2022 07/09/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 09/09/2022

28/09/2022 Lý Xuân Thanh

12

1718/TTr-SNV ngày 

05/09/2022 05/09/2022

Trần Ngọc Đức

16

1992/STC-ĐT ngày 

29/09/2022 29/09/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 29/09/2022

15

1954/SKHĐT-KTĐN ngày 

29/09/2022 29/09/2022 Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

04/10/2022 Lê Xuân Cảnh Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

Đã thực hiện Lê Xuân Cảnh Nguyễn Văn Bách

Trần Ngọc Đức

18

1778/STNMT-TNN ngày 

28/09/2022 28/09/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 10/10/2022

17

1817/STNMT-KS ngày 

28/09/2022 28/09/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 30/09/2022

30/09/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

29/09/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách

Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

20

1799/STNMT-

QHĐĐ&ĐĐBĐ ngày 28/09/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 08/10/2022

19

3103/UBND-KTN ngày 

28/09/2022 28/09/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 03/10/2022

07/10/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

29/09/2022 Phạm Thị Tuyên

30/09/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

22

3023/UBND-KTN ngày 

23/09/2022 23/09/2022 Phòng Văn Hóa - Thông Tin

21

3102/UBND-KTN ngày 

28/09/2022 28/09/2022 Phòng Tài Nguyên - Môi Trường 04/10/2022

Lý Xuân ThanhChưa thực hiện

10/09/2022 Lý Xuân Thanh

24

2028/SNN-NTM ngày 

16/09/2022 16/09/2022 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 16/09/2022

23

1966/SNN-CCPTNT ngày 

07/09/2022 07/09/2022 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 08/09/2022

16/09/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

22/09/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

26

2988/UBND-NC ngày 

20/09/2022 20/09/2022 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 22/09/2022

25

1989/SNN-CCPTNT ngày 

16/09/2022 16/09/2022 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 22/09/2022

22/09/2022 Lý Xuân Thanh

Trần Ngọc Đức

1

2944/UBND-KT ngày 

19/09/2022 19/09/2022 Phòng Dân Tộc 20/09/2022 21/09/2022 Phạm Thị Tuyên Trần Ngọc Đức

Lý Xuân Thanh

3

2891/UBND-TH ngày 

14/09/2022 14/09/2022 Phòng Kinh Tế - Hạ Tầng 19/09/2022 19/09/2022 Lý Xuân Thanh

4

1880/SXD-

PTĐT,HTKT,QLN&TTBĐ 16/09/2022
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ST

T
Số/Ký hiệu VBCĐ Ngày giao Nội dung công việc

Tiến độ thực 

hiện

Hạn còn lại 

(ngày)
Đơn vị thực hiện Thời hạn

Ngày hoàn 

thành
Người chỉ đạo

Người phụ 

trách

Chuyên viên theo 

dõi(V/v rà soát, đăng ký tham gia Lớp tập huấn 

trực truyến lần thứ hai về kỹ thuật nông (Đúng hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ Đã thực hiện(V/v tập huấn nâng cao năng lực cấp xã về 

công tác tuyên truyền các dự án đầu tư trồng (Quá hạn)V/v tập huấn nâng cao năng lực cấp xã về 

công tác tuyên truyền các dự án đầu tư trồng Đã thực hiện(V/v tập huấn nâng cao năng lực cấp xã về 

công tác tuyên truyền các dự án đầu tư trồng (Quá hạn)

Yêu cầu báo cáo đúng tiến độ Đã thực hiện( V/v rà soát, cung cấp thông tin theo Văn bản 

số 2372/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 21/9/2022 (Quá hạn)V/v rà soát, cung cấp thông tinliên quan đến 

vụ án. Đã thực hiện(V/v rà soát, cung cấp thông tinliên quan đến 

vụ án.) (Đúng hạn)Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 

trong tháng 9/2022 và một số nhiệm vụ trọng (Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án 

06 trong tháng 9/2022 và một số nhiệm vụ 

26

2988/UBND-NC ngày 

20/09/2022 20/09/2022 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 22/09/2022 22/09/2022 Lý Xuân Thanh

30/09/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

28

2119/SNN-KHTC ngày 

28/09/2022 28/09/2022 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 29/09/2022

27

2119/SNN-KHTC/ ngày 

28/09/2022 28/09/2022 Phòng Nông Nghiệp &PTNT 29/09/2022

30/09/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

03/10/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

30

1835/STNMT-VPĐKĐĐ 

ngày 29/09/2022 29/09/2022 Trung Tâm Quản Lý Đất Đai 05/10/2022

29

11785/STNMT-

VPĐKĐĐ785/STNMT- 23/09/2022 Trung Tâm Quản Lý Đất Đai 30/09/2022

05/10/2022 Phạm Thị Tuyên Nguyễn Văn Bách Trần Ngọc Đức

Lý Xuân Thanh31

262/BC-UBND ngày 

23/09/2022 23/09/2022 Công An huyệnChưa thực hiện
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